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Bài 17: oai, oay, oao 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 

au 

âu 

êu 

iu 

ưu 

oe uê 

iê+ ươ+ uô+ uâ+    

iên 

iêm 

iêt 

iêp 

iêc 

iêng 

iêu 

 

 

 

 

 

ươn 

ươm 

ươt 

ươp 

ươc 

ương 

ươi 

ươu 

uôn 

uôm 

uôt 

uôc 

uông 

uôi 

uân 

uât 

uâng 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

oai oái oài oải oãi oại 

oay oáy oạy    

oao oáo     
 

oai 
oai choai khoai nhoai thoai   

oái đoái khoái nhoái ngoái toái xoái 

oài đoài hoài loài ngoài xoài  

oải hoải thoải xoải    

oãi xoãi      

oại hoại loại ngoại toại thoại  
 

oay 
oay hoay ngoay xoay    

oáy hoáy ngoáy xoáy    

oạy ngoạy      
 

oao 
oao ngoao      

oáo ngoáo      
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

 
 

  

  

 

ngoáo ộp 

ngoao ngoao 

ngọ ngoạy 

xoáy ốc 

trái xoài 

củ khoai 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

oai     oay     oao 

 
  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
 

 



 

Tiếng Nước Tôi 227              

Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Củ khoai lang. 

Bình bỏ mấy củ khoai lang vào đống lửa. 

Bình bỏ mấy củ khoai lang vào đống lửa để 

nướng. 

Trong buổi cắm trại, Bình bỏ mấy củ khoai lang 

vào đống lửa để nướng. 
 

Cây xoài. 

Cây xoài trong vườn nhà nội. 

Cây xoài trong vườn nhà nội rất sai trái. 

Năm nay cây xoài trong vườn nhà nội rất sai 

trái. 

 

Xoáy. 

Bố xoáy chặt những con ốc. 

Bình giúp bố xoáy chặt những con ốc. 

Bình giúp bố xoáy chặt những con ốc trên cái 

bàn mới. 
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Ngọ ngoạy. 

Bé Tâm thường ngọ ngoạy. 

Bé Tâm thường ngọ ngoạy mỗi khi thay tã. 

 

Kêu ngoao ngoao. 

Con mèo kêu ngoao ngoao. 

Con mèo nhà hàng xóm kêu ngoao ngoao. 

Con mèo nhà hàng xóm kêu ngoao ngoao suốt 

cả đêm. 

 

Ngoáo ộp. 

Dùng ngoáo ộp để dọa trẻ con. 

Người lớn thường dùng ngoáo ộp để dọa trẻ 

con. 

Người lớn thường dùng ngoáo ộp để dọa trẻ con 

mỗi khi chúng phá phách.  

 

 

 



 

Tiếng Nước Tôi 229              

Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Những Con Đƣờng 
 

 

Những con đường dẫn đến 

khắp mọi nơi.  Những con 

đường dẫn đến đây; những 

con đường dẫn đến bên kia.  

Nhìn con đường, em thấy gì? 

 

Em thấy một con đường đi 

vòng quanh các góc phố, 

ngoằn ngoèo và khúc khuỷu. 

Con đường cứ kéo dài mãi.  

Nó uốn lượn vòng vòng. 

 

Những con đường băng qua 

thôn quê.  Chúng dẫn đến 

các thành phố lớn.  Nhìn con 

đường, em thấy gì? 

 

Em thấy một con đường dẫn 

lên đồi.  Em thấy một con 

đường đi xuống đồi.  Tựa 

một con dốc cuộn, con 

đường ấy hết đi lên lại đi 

xuống. 
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Những con đường dẫn đến 

các rặng núi.  Những con 

đường băng qua các khu 

rừng.  Nhìn con đường, em 

thấy gì? 

 

Em thấy con đường đi vào 

đường hầm.  Em thấy con 

đường đi ra khỏi đường hầm.  

Vào rồi lại ra khỏi đường 

hầm, con đường tiếp tục trải 

dài. 

 

Những con đường băng qua 

các dòng sông.  Chúng ở trên 

những chiếc cầu.  Nhìn con 

đường, em thấy gì? 

 

Em thấy một con đường 

chẳng dẫn đến đâu cả.  Con 

đường ấy không có lối ra.  

Ôi, đó là một con đường cụt. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Những con đường băng qua thôn quê dẫn về đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Nhìn những con đường băng qua các khu rừng, em thấy những gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Nhìn những con đường băng qua các dòng sông, em thấy những gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Nhung con duong dan den day; 

nhung con duong dan den ben 

kia. 

 

Em thay mot con duong di vong 

quanh cac goc pho, ngoan 

ngoeo va khuc khuyu. 

 

Tua mot con doc cuon, con 

duong ay het di len lai di xuong. 

 

Nhung con duong bang qua cac 

khu rung. 

 

Vao roi lai ra khoi duong ham, 

con duong tiep tuc trai dai. 

 

Em thay mot con duong chang 

dan den dau ca. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Cong đường ấy không có lới ra.  Ôi, đó là 

một con đường cút. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba ... 

buổi sáng buổi trưa buổi chiều ... 

hôm qua hôm nay ngày mai ... 

trước khi... sau khi... khi... ... 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi Chúa Nhật ... 

 

Ở Đâu? 
 

ở trường học ở bệnh viện ở tiệm sách ... 

ở trên ở trước ở giữa ... 

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Khi nào? Mỗi tuần.  
Ở đâu? Ở thư viện.  

 Mỗi tuần anh Tân đi mượn sách ở thư 
viện.  
  
  
  
  

 

 

Anh Tân đi mượn 

sách. 
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Khi nào? Mỗi khi Tết đến.  
Ở đâu? Ở bưu điện.  

 Mỗi khi Tết đến  
  
  
 ở bưu điện. 
 để được khỏe mạnh. 

 

 

 

Khi nào? Thừ Bảy tuần trước.  
Ở đâu? Ở nông trại.  

  
  
  
  
  

 

 

Khi nào? Hôm qua.  
Ở đâu? Ở tiệm Toys-R-Us.  

  
  
  
  
  

 

 
 

Dì Ngọc mua cho Ân 

một con gấu bông. 

Bố dắt em đi coi 

ngựa, bò và dê. 

Mẹ đi gửi quà Tết cho 

ông bà. 
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Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Lá rụng rất nhiều. 

Gia đình em đi nghỉ 

hè. 
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